
Cá Chép; Koi - Ornamental common carp; Koi
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Thông tin chung - General information

Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)
Họ: Cyprinidae (họ cá chép)

Tên đồng danh: Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cyprinus carpio communis Linnaeus, 1758

Tên Tiếng Việt khác: Chép thường, Chép Koi; Chép Nhật; Koi bướm; Chép Nhật đuôi bướm; Chép vây dài; Chép rồng
Tên tiếng Anh khác: Common carp; Carp Nishikigoi Butterfly Koi Longfin Koi; Dragon carp

Nguồn gốc: cá nhập nội ban đầu với mục đích nuôi thịt, hình thức nuôi cảnh bắt đầu từ thập niên 60. Cá đã sản xuất giống phổ biến trong nước.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố: Cá chép có phân bố tự nhiên ở cả châu Âu và châu Á. Riêng cá chép Koi có nguồn gốc từ cá chép đen (black common carp hay Magoi) được mang từ Trung Quốc sang Nhật và được người Nhật tạo ra đột biến màu sắc với ba dạng màu đầu tiên là koi đỏ, trắng và vàng nhạt từ năm 1804 – 1830 (McDowall et al., 1989). Cá chép vây dài được tạo ra ở Nhật vào thập niên 80 và được dự đoán là kết quả lại tạo giữa cá koi và cá chép vây dài Indo

Chiều dài cá (cm): 100 – 120

Nhiệt độ nước (C): 3 – 32

Độ cứng nước (dH): 5 – 15

Độ pH: 6,8 – 7,5

Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

Tầng nước ở: mọi tầng nước 

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L): 400 (L)

Hình thức nuôi: Ghép

Nuôi trong hồ rong: Không

Yêu cầu ánh sáng: Vừa

Yêu cầu lọc nước: Ít

Yêu cầu sục khí: Ít

Chiều dài bể: Ao, hồ, bể kính

Thiết kế bể: Cá chép, đặc biệt là cá koi rất thích hợp nuôi ao cảnh vì có thể ngắm cá từ trên phía trên mặt lưng. Trang trí ao bằng thác nước hoặc hòn non bộ với nước phun để tạo ôxy cho cá. Hình dạng ao tránh các góc khuất để quá trình tuần hoàn lọc nước đạt hiệu quả cao.

Riêng cá koi bướm cũng thích hợp với bể kính do dáng vẻ thướt tha của cá. Bể kính cần đủ rộng để cá có không gian bơi lội, đáy bể trải sỏi với hệ thống lọc nước và sục khí đi kèm.

Cá chép ưa thích di chuyển thành đàn, nên nuôi nhóm ít nhất là 5 con. Cá thích hợp với không gian rộng, nước chảy nhẹ hoặc yên tĩnh, đáy ao có mùn bã thực vật.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ thức ăn xanh, giáp xác, nhuyễn thể đến mùn bã hữu cơ, chất đáy. Thị trường cũng có thức ăn viên dành riêng cho cá koi ở hai dạng nổi và chìm tùy theo đặc điểm ao hồ hay bể kính. Thỉnh thoảng bổ sung thức ăn lên màu cho cá.

Thị trường – Market

Giá trung bình (VND/con): 60000

Giá bán min - max (VND/con): 20000 - 80000

Mức độ ưa chuộng: Trung bình

Mức độ phổ biến: Trung bình
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